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SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM 

TRUNG TÂM Y TẾ 

HUYỆN NGỌC HỒI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

  Số:          /YTNH-KHNVĐDDSTT        Ngọc Hồi, ngày     tháng    năm 

  V/v thay đổi danh sách nhân sự 

 hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 

 

 

 

Kính gửi: Sở Y tế tỉnh Kon Tum. 

 

 

Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của 

Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa 

bệnh. 

Trung tâm Y tế huyện Ngọc Hồi thay đổi danh sách đăng ký nhân sự tham 

gia hành nghề khám bệnh chữa bệnh, cụ thể như sau: 

1. Thay đổi nhân sự đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh thuộc 

diện cấp chứng chỉ hành nghề 

TT Họ và tên Ghi chú 

1.1. Nhân sự tăng: 01 người 

1 Y Gương 
Mới được Sở Y tế tỉnh Kon Tum cấp 

Chứng chỉ hành nghề 

1.2. Nhân sự giảm: 00 người 

1.3. Nhân sự điều chuyển: 02 người 

1 Nguyễn Thị Mơ 

Hết thời gian tăng cường làm việc tại 

Trạm Y tế xã Đăk Dục, chuyển về Trung 

tâm Y tế 

2 Lê Thị Hằng 

Hết thời gian tăng cường làm việc tại 

Trạm Y tế xã Sa Loong, chuyển về Trung 

tâm Y tế 

2. Hồ sơ minh chứng gửi kèm: 

Quyết định số 413/QĐ-SYT ngày 26/8/2024 của Giám đốc Sở Y tế tỉnh 

Kon Tum về việc cấp Giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đợt 12 năm 

2024. 

3. Danh sách đăng ký người hành nghề: Đính kèm theo công văn. 



 

 

  

Trung tâm Y tế huyện Ngọc Hồi kính báo để Sở Y tế biết, đăng tải trên 

Trang thông tin điện tử của Sở Y tế tỉnh Kon Tum./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo TTYT huyện; 

- Các đơn vị thuộc, trực thuộc TTYT huyện; 

- Lưu: VT; KHNVĐDDSTT&GDSK. 

GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

 

Nguyễn Xuân Phúc 



 

 

  

Mẫu 01 – Danh sách đăng ký hành nghề 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
___________________________________ 

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ  

 

I. TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN NGỌC HỒI 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN NGỌC HỒI. 

2. Địa chỉ: 209, Hùng Vương, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. 

3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 1 Thứ Hai đến Thứ Sáu, buổi sáng từ 07h00 đến 11h00; buổi 

chiều từ 13h00 đến 17h00. 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

TT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/ Số 

chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh2  

Vị trí chuyên môn 3 

Thời gian 

đăng ký 

hành 

nghề tại 

cơ sở 

khám 

bệnh, 

chữa 

bệnh 

Ghi chú5 

                                           
1 Ghi rõ từ mấy giờ đến mấy giờ trong ngày và mấy ngày trong tuần.  
2 Ghi cụ thể thời gian làm việc từ mấy giờ đến mấy giờ trong ngày và mấy ngày trong tuần.  
3 Ghi cụ thể chức danh, vị trí chuyên môn được phân công đảm nhiệm. 



 

 

  

khác (nếu 

có)4 

01 
Nguyễn Xuân 

Phúc 

000082/KT- 

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 

- Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h00; buổi chiều từ 13h00 

đến 17h00 

- Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng 

tuần. 5 ngày trong tuần. 

Giám đốc. Người chịu trách 

nhiệm chuyên môn kỹ thuật. 

BSCKI thực hiện KCB tại 

khoa KB-XN-CĐHA 

Không  

02 Y Thương 
001714/KT- 

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 

- Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h00; buổi chiều từ 13h00 

đến 17h00 

- Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng 

tuần. 5 ngày trong tuần. 

Phó Giám đốc. BSCKI thực 

hiện KCB tại khoa KB-XN-

CĐHA 
  

03 Đinh Thị Mai 
001808/KT- 

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa. Thực hiện kỹ thuật 

điện tim 

- Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h00; buổi chiều từ 13h00 

đến 17h00 

- Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng 

tuần. 5 ngày trong tuần. 

Phó Giám đốc. BSCKI thực 

hiện KCB, siêu âm, điện tim 

tại khoa KB-XN-CĐHA 
  

04 
Trương Văn 

Phong 
2117/KT- CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa; thực hiện kỹ thuật 

siêu âm tổng quát. Khám 

bệnh, chữa bệnh định 

hướng chuyên khoa Mắt 

(QĐ số 633/QĐ-SYT 

ngày 06/11/2019 của Sở 

Y tế tỉnh Kon Tum về việc 

bổ sung phạm vi hoạt 

động chuyên môn) 

- Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h00; buổi chiều từ 13h00 

đến 17h00 

- Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng 

tuần. 5 ngày trong tuần. 

Phó Trưởng khoa KB-XN-

CĐHA. BSCKI thực hiện 

KCB, khám chuyên khoa 

mắt, siêu âm tại khoa KB-

XN-CĐHA 

  

                                                                                                                                                                                                          
5 ghi thêm ngôn ngữ mà người hành nghề nước ngoài sử dụng trong KBCB (nếu có)…. 
4 Ghi cụ thể thời gian làm việc từ mấy giờ đến mấy giờ trong ngày và mấy ngày trong tuần tại cơ sở khám bệnh chữa bệnh khác.  



 

 

  

05 Bùi Văn Tuyền 
000564/KT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa. Thực hiện siêu âm 

tổng quát (QĐ số 

500/QĐ-SYT ngày 

18/12/2015 của Sở Y tế 

tỉnh Kon Tum về việc bổ 

sung phạm vi hoạt động 

chuyên môn). Khám 

bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nội (QĐ số 

297/QĐ-SYT ngày 

13/6/2017 của Sở Y tế 

tỉnh Kon Tum về việc bổ 

sung phạm vi hoạt động 

chuyên môn) 

- Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h00; buổi chiều từ 13h00 

đến 17h00 

- Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng 

tuần. 5 ngày trong tuần. 

Nhân viên. BSCKI thực hiện 

KCB, khám bệnh nội khoa, 

siêu âm tại khoa KB-XN-

CĐHA 

  

06 
Hoàng Thị Hải 

Âu 
2207/KT- CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa. Khám bệnh chuyên 

khoa nội khoa (QĐ số 

239/QĐ-SYT ngày 

27/6/2024 của Sở Y tế 

tỉnh Kon Tum về việc 

điều chỉnh phạm vi hành 

nghề) 

- Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h00; buổi chiều từ 13h00 

đến 17h00 

- Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng 

tuần. 5 ngày trong tuần. 

Trưởng khoa 

KSBT&HIV/AIDS-

TV&ĐTNC. BSCKI thực 

hiện KCB tại khoa KB-XN-

CĐHA 

  

07 Lương Thị Kiều 2476/KT-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa. Khám bệnh, chữa 

bệnh định hướng chuyên 

khoa Răng - Hàm - Mặt 

(QĐ số 18/QĐ-SYT ngày 

14/01/2020 của Sở Y tế 

tỉnh Kon Tum về việc bổ 

sung hoạt động chuyên 

- Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h00; buổi chiều từ 13h00 

đến 17h00 

- Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng 

tuần. 5 ngày trong tuần. 

Trưởng khoa ATTP-YTCC-

DD-CSSKSS. BSCKI thực 

hiện KCB, khám chuyên khoa 

RHM tại khoa KB-XN-

CĐHA 

  



 

 

  

môn). Khám chuyên khoa 

nội khoa (QĐ số 156/QĐ-

SYT ngày 10/5/2024 của 

Sở Y tế tỉnh Kon Tum về 

việc điều chỉnh phạm vi 

hành nghề) 

08 A Phước 
000739/KT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa. Thực hiện kỹ thuật 

đo và đọc điện tim cơ bản 

(QĐ số 272/QĐ-SYT 

ngày 07/5/2018 của Sở Y 

tế tỉnh Kon Tum về việc 

bổ sung phạm vi hoạt 

động chuyên môn) 

- Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h00; buổi chiều từ 13h00 

đến 17h00 

- Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng 

tuần. 5 ngày trong tuần. 

Nhân viên phòng 

KHNVĐDDSTT&GDSK. 

BSĐK thực hiện KCB tại 

khoa KB-XN-CĐHA 

  

09 
Nguyễn Thị 

Thắm 

000545/KT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa. Khám bệnh, chữa 

bệnh một số bệnh thông 

thường bằng Y học cổ 

truyền (QĐ số 252/QĐ-

SYT ngày 16/6/2016 của 

Sở Y tế tỉnh Kon Tum về 

việc bổ sung phạm vi 

hoạt động chuyên môn) 

- Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h00; buổi chiều từ 13h00 

đến 17h00 

- Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng 

tuần. 5 ngày trong tuần. 

Nhân viên khoa KB-XN-

CĐHA. YSĐK thực hiện 

KCB YHCT tại khoa KB-

XN-CĐHA 

  

10 
Hoàng Thị 

Huyền 
2575/KT- CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng y học cổ truyền 

- Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h00; buổi chiều từ 13h00 

đến 17h00 

- Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng 

tuần. 5 ngày trong tuần. 

Nhân viên phòng 

KHNVĐDDSTT&GDSK. 

YSYHCT thực hiện KCB 

YHCT tại khoa KB-XN-

CĐHA 

  

11 Nguyễn Thị Mơ 2475/KT- CCHN Tham gia sơ cứu, khám 

bệnh, chữa bệnh thong 

- Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h00; buổi chiều từ 13h00 

Nhân viên khoa 

KSBT&HIV/AIDS-
  



 

 

  

thường theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV của Bộ trưởng Bộ 

Y tế và Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ 

đến 17h00 

- Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng 

tuần. 5 ngày trong tuần. 

TV&ĐTNC. YSĐK thực hiện 

KCB đa khoa tại tại khoa 

KB-XN-CĐHA 

12 Lê Thị Hằng 2483/KT-CCHN 

Tham gia sơ cứu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông 

thường theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV của Bộ trưởng Bộ 

Y tế và Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ 

- Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h00; buổi chiều từ 13h00 

đến 17h00 

- Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng 

tuần. 5 ngày trong tuần. 

Nhân viên khoa ATTP-

YTCC-DD-CSSKSS. YSĐK 

thực hiện KCB tại tại khoa 

KB-XN-CĐHA 

  

13 Tăng Thị Khánh 2482/KT- CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế và Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ 

- Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h00; buổi chiều từ 13h00 

đến 17h00 

- Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng 

tuần. 5 ngày trong tuần. 

Nhân viên phòng 

KHNVĐDDSTT&GDSK. 

CNĐD thực hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng tại khoa KB-XN-

CĐHA 

  

14 Vũ Thị Lan 2481/KT- CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế và Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ 

- Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h00; buổi chiều từ 13h00 

đến 17h00 

- Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng 

tuần. 5 ngày trong tuần. 

Nhân viên phòng 

KHNVĐDDSTT&GDSK. 

CNĐD thực hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng tại khoa KB-XN-

CĐHA 

  



 

 

  

15 Vũ Thị Anh 2484/KT- CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế và Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ 

- Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h00; buổi chiều từ 13h00 

đến 17h00 

- Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng 

tuần. 5 ngày trong tuần. 

Nhân viên phòng 

KHNVĐDDSTT&GDSK. 

CNĐD thực hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng tại khoa KB-XN-

CĐHA 

  

16 
Nguyễn Văn 

Cường 
2912/KT-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế và Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ 

- Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h00; buổi chiều từ 13h00 

đến 17h00 

- Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng 

tuần. 5 ngày trong tuần. 

Nhân viên khoa 

KSBT&HIV/AIDS-

TV&ĐTNC. CNĐD thực 

hiện các kỹ thuật điều dưỡng 

tại khoa KB-XN-CĐHA 

  

17 Phan Thị Hiền 
000540/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về điều 

dưỡng 

- Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h00; buổi chiều từ 13h00 

đến 17h00 

- Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng 

tuần. 5 ngày trong tuần. 

Nhân viên khoa 

KSBT&HIV/AIDS-

TV&ĐTNC. CNĐD thực 

hiện các kỹ thuật điều dưỡng 

tại khoa KB-XN-CĐHA 

  

18 
Nguyễn Xuân 

Thuật 
2237/KT- CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế và Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ 

- Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h00; buổi chiều từ 13h00 

đến 17h00 

- Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng 

tuần. 5 ngày trong tuần. 

Nhân viên khoa ATTP-

YTCC-DD-CSSKSS. ĐDTH 

thực hiện các kỹ thuật điều 

dưỡng tại khoa KB-XN-

CĐHA 

  



 

 

  

19 Trần Thị Hằng 
000551/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về điều 

dưỡng 

- Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h00; buổi chiều từ 13h00 

đến 17h00 

- Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng 

tuần. 5 ngày trong tuần. 

Nhân viên khoa KB-XN-

CĐHA. ĐDTH thực hiện các 

kỹ thuật điều dưỡng tại khoa 

KB-XN-CĐHA 

  

20 
Nguyễn Thị 

Thương 

000562/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về hộ sinh 

- Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h00; buổi chiều từ 13h00 

đến 17h00 

- Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng 

tuần. 5 ngày trong tuần. 

Nhân viên khoa KB-XN-

CĐHA. HSTH thực hiện các 

kỹ thuật hộ sinh tại khoa KB-

XN-CĐHA 

  

21 
Nguyễn Thị 

Thùy Trâm 
2471/KT- CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế và Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ 

- Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h00; buổi chiều từ 13h00 

đến 17h00 

- Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng 

tuần. 5 ngày trong tuần. 

Nhân viên khoa 

KSBT&HIV/AIDS-

TV&ĐTNC. CNĐDPS thực 

hiện các kỹ thuật hộ sinh tại 

khoa KB-XN-CĐHA 

  

22 
Nguyễn Ngọc 

Châu 

000544/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về xét 

nghiệm 

- Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h00; buổi chiều từ 13h00 

đến 17h00 

- Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng 

tuần. 5 ngày trong tuần. 

Nhân viên khoa KB-XN-

CĐHA. CĐXN thực hiện 

chuyên môn về xét nghiệm tại 

khoa KB-XN-CĐHA 

  

23 
Trần Thanh 

Thủy 
2606/KT- CCHN 

Kỹ thuật viên xét nghiệm 

Ký sinh trùng - Côn trùng 

- Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h00; buổi chiều từ 13h00 

đến 17h00 

- Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng 

tuần. 5 ngày trong tuần. 

Phụ trách phòng TCHC-

TCKT. KTVXN thực hiện 

các chuyên môn về xét 

nghiệm tại khoa KB-XN-

CĐHA 

  

 



 

 

  

II. TRẠM Y TẾ XÃ ĐĂK ANG 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trạm Y tế xã Đăk Ang. 

2. Địa chỉ: Thôn Đăk Giá 1, xã Đăk Ang, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. 

3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 6 24/24 giờ. 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

STT Họ và tên 

Số giấy phép hành 

nghề/ Số chứng 

chỉ hành nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh7  

Vị trí chuyên môn 8 

Thời gian 

đăng ký 

hành 

nghề tại 

cơ sở 

khám 

bệnh, 

chữa 

bệnh 

khác (nếu 

có)9 

Ghi 

chú10 

01 Brôr Tương 2963/KT-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 

- Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00; 

buổi chiều từ 13h00 đến 17h00 

- Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 

5 ngày trong tuần. 

- Trực 24/24 giờ trong các ngày 

được phân công. 

Trạm trưởng. Người chịu 

trách nhiệm chuyên môn 

kỹ thuật. BSĐK thực hiện 

KCB đa khoa tại Trạm Y 

tế xã Đăk Ang 

  

02 Hoàng Thái Hùng 2546/KT- CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa - Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00; Nhân viên. BSCKI thực   

                                           
6 Ghi rõ từ mấy giờ đến mấy giờ trong ngày và mấy ngày trong tuần.  
7 Ghi cụ thể thời gian làm việc từ mấy giờ đến mấy giờ trong ngày và mấy ngày trong tuần.  
8 Ghi cụ thể chức danh, vị trí chuyên môn được phân công đảm nhiệm. 
9 Ghi cụ thể thời gian làm việc từ mấy giờ đến mấy giờ trong ngày và mấy ngày trong tuần tại cơ sở khám bệnh chữa bệnh khác.  
10 ghi thêm ngôn ngữ mà người hành nghề nước ngoài sử dụng trong KBCB (nếu có)…. 



 

 

  

khoa, khám bệnh chữa 

bệnh định hướng chuyên 

khoa Tai - Mũi - Họng 

(QĐ số 286/QĐ-SYT ngày 

04/5/2020 của Sở Y tế tỉnh 

Kon Tum về việc bổ sung 

phạm vi hoạt động chuyên 

môn). 

buổi chiều từ 13h00 đến 17h00 

- Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 

5 ngày trong tuần. 

- Trực 24/24 giờ trong các ngày 

được phân công. 

hiện KCB tại Trạm Y tế 

xã Đăk Ang 

03 
Nguyễn Mạnh 

Hùng 
000543/KT-CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về điều dưỡng 

- Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00; 

buổi chiều từ 13h00 đến 17h00 

- Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 

5 ngày trong tuần. 

- Trực 24/24 giờ trong các ngày 

được phân công. 

Nhân viên. CNĐD thực 

hiện chuyên môn điều 

dưỡng tại Trạm Y tế xã 

Đăk Ang 

  

04 Chu Thị Liên 000555/KT-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật  

chuyên môn về hộ sinh 

- Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00; 

buổi chiều từ 13h00 đến 17h00 

- Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 

5 ngày trong tuần. 

- Trực 24/24 giờ trong các ngày 

được phân công. 

Nhân viên. CNĐDPS 

thực hiện chuyên môn về 

hộ sinh tại Trạm Y tế xã 

Đăk Ang 

  

 

III. TRẠM Y TẾ XÃ ĐĂK DỤC 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trạm Y tế xã Đăk Dục. 

2. Địa chỉ: Thôn Ngọc Hiệp, xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. 

3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24 giờ. 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 



 

 

  

STT Họ và tên 

Số giấy phép hành 

nghề/ Số chứng 

chỉ hành nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh11  

Vị trí chuyên môn 12 

Thời gian 

đăng ký 

hành 

nghề tại 

cơ sở 

khám 

bệnh, 

chữa 

bệnh 

khác (nếu 

có)13 

Ghi 

chú14 

01 Đặng Đình Nam 000552/KT-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 

- Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00; 

buổi chiều từ 13h00 đến 17h00 

- Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 

5 ngày trong tuần. 

- Trực 24/24 giờ trong các 

ngày được phân công. 

Phó trưởng trạm. YSĐK 

thực hiện KCB đa khoa 

tại Trạm Y tế xã Đăk Dục 
  

02 Chu Kring Khang 002092/KT-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 

- Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00; 

buổi chiều từ 13h00 đến 17h00 

- Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 

5 ngày trong tuần. 

- Trực 24/24 giờ trong các 

ngày được phân công. 

Phó trưởng trạm. Người 

chịu trách nhiệm chuyên 

môn kỹ thuật. BSĐK thực 

hiện KCB và siêu âm tại 

Trạm Y tế xã Đăk Dục 

  

03 
Võ Thị Thanh 

Sen 
000536/KT-CCHN 

Thực hiện các chuyên môn 

về điều dưỡng 

- Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00; 

buổi chiều từ 13h00 đến 17h00 

Nhân viên. CNĐD thực 

hiện chuyên môn điều 

dưỡng tại Trạm Y tế xã 
  

                                           
11 Ghi cụ thể thời gian làm việc từ mấy giờ đến mấy giờ trong ngày và mấy ngày trong tuần.  
12 Ghi cụ thể chức danh, vị trí chuyên môn được phân công đảm nhiệm. 
13 Ghi cụ thể thời gian làm việc từ mấy giờ đến mấy giờ trong ngày và mấy ngày trong tuần tại cơ sở khám bệnh chữa bệnh khác. 
14 ghi thêm ngôn ngữ mà người hành nghề nước ngoài sử dụng trong KBCB (nếu có)…. 



 

 

  

- Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 

5 ngày trong tuần. 

- Trực 24/24 giờ trong các 

ngày được phân công. 

Đăk Dục 

04 Vũ Thị Liêm 2822/KT-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ 

- Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00; 

buổi chiều từ 13h00 đến 17h00 

- Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 

5 ngày trong tuần. 

- Trực 24/24 giờ trong các 

ngày được phân công. 

Nhân viên. CNĐD thực 

hiện chuyên môn về điều 

dưỡng tại Trạm Y tế xã 

Đăk Dục 

  

05 Hà Thị Nguyệt 2287/KT-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ 

- Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00; 

buổi chiều từ 13h00 đến 17h00 

- Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 

5 ngày trong tuần. 

- Trực 24/24 giờ trong các 

ngày được phân công. 

Nhân viên. HSTH thực 

hiện chuyên môn về hộ 

sinh tại Trạm Y tế xã Đăk 

Dục 

  

 

IV. TRẠM Y TẾ XÃ ĐĂK NÔNG 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trạm Y tế xã Đăk Nông. 

2. Địa chỉ: Thôn Nông Nội, xã Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. 

3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24 giờ. 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 



 

 

  

STT Họ và tên 

Số giấy phép hành 

nghề/ Số chứng 

chỉ hành nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh15  

Vị trí chuyên môn 16 

Thời gian 

đăng ký 

hành 

nghề tại 

cơ sở 

khám 

bệnh, 

chữa 

bệnh 

khác (nếu 

có)17 

Ghi 

chú18 

01 
Phan Thị Hồng 

Sương 
000539/KT-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa. Khám bệnh, chữa 

bệnh một số bệnh thông 

thường bằng YHCT (QĐ 

số 255/QĐ-SYT ngày 

16/6/2016 về việc bổ sung 

phạm vi hoạt động chuyên 

môn) 

- Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00; 

buổi chiều từ 13h00 đến 17h00 

- Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 

5 ngày trong tuần. 

- Trực 24/24 giờ trong các ngày 

được phân công. 

Phó trưởng trạm. YSĐK 

thực hiện KCB và thực 

hiện các kỹ thuật YHCT 

tại Trạm Y tế xã Đăk 

Nông 

  

02 Xiêng Thị Yến 002094/KT-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 

- Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00; 

buổi chiều từ 13h00 đến 17h00 

- Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 

5 ngày trong tuần. 

- Trực 24/24 giờ trong các ngày 

được phân công. 

Nhân viên. Người chịu 

trách nhiệm chuyên môn 

kỹ thuật. BSĐK thực hiện 

KCB tại Trạm Y tế xã 

Đăk Nông 

  

03 Trần Thị Thu 2818/KT-CCHN Thực hiện phạm vi hoạt - Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00; Nhân viên. ĐDTH thực   

                                           
15 Ghi cụ thể thời gian làm việc từ mấy giờ đến mấy giờ trong ngày và mấy ngày trong tuần.  
16 Ghi cụ thể chức danh, vị trí chuyên môn được phân công đảm nhiệm. 
17 Ghi cụ thể thời gian làm việc từ mấy giờ đến mấy giờ trong ngày và mấy ngày trong tuần tại cơ sở khám bệnh chữa bệnh khác.  
18 ghi thêm ngôn ngữ mà người hành nghề nước ngoài sử dụng trong KBCB (nếu có)…. 



 

 

  

Hòa động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ 

buổi chiều từ 13h00 đến 17h00 

- Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 

5 ngày trong tuần. 

- Trực 24/24 giờ trong các ngày 

được phân công. 

hiện chuyên môn điều 

dưỡng tại Trạm Y tế xã 

Đăk Nông 

04 Y Hồng Nguyệt 000553/KT-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về hộ sinh 

- Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00; 

buổi chiều từ 13h00 đến 17h00 

- Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 

5 ngày trong tuần. 

- Trực 24/24 giờ trong các ngày 

được phân công. 

Nhân viên. CĐHS thực 

hiện chuyên môn về hộ 

sinh tại Trạm Y tế xã Đăk 

Nông 

  

 

V. TRẠM Y TẾ XÃ ĐĂK XÚ 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trạm Y tế xã Đăk Xú. 

2. Địa chỉ: Thôn Chiên Chiết, xã Đăk Xú, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. 

3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24 giờ. 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

STT Họ và tên 

Số giấy phép hành 

nghề/ Số chứng 

chỉ hành nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh19  

Vị trí chuyên môn 20 

Thời gian 

đăng ký 

hành 

nghề tại 

cơ sở 

khám 

Ghi 

chú22 

                                           
19 Ghi cụ thể thời gian làm việc từ mấy giờ đến mấy giờ trong ngày và mấy ngày trong tuần.  
20 Ghi cụ thể chức danh, vị trí chuyên môn được phân công đảm nhiệm. 
22 ghi thêm ngôn ngữ mà người hành nghề nước ngoài sử dụng trong KBCB (nếu có)…. 



 

 

  

bệnh, 

chữa 

bệnh 

khác (nếu 

có)21 

01 Nguyễn Thị Phin 001998/KT-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 

- Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00; 

buổi chiều từ 13h00 đến 17h00 

- Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 

5 ngày trong tuần. 

- Trực 24/24 giờ trong các ngày 

được phân công. 

Phó trưởng trạm. YSĐK 

thực hiện KCB đa khoa 

tại Trạm Y tế xã Đăk Xú 
  

02 Y Ma Ri 001860/KT-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 

- Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00; 

buổi chiều từ 13h00 đến 17h00 

- Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 

5 ngày trong tuần. 

- Trực 24/24 giờ trong các ngày 

được phân công. 

Nhân viên. Người chịu 

trách nhiệm chuyên môn 

kỹ thuật. BSĐK thực hiện 

KCB, siêu âm tại Trạm Y 

tế xã Đăk Xú 

  

03 Y Thắm 2491/KT-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ 

- Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00; 

buổi chiều từ 13h00 đến 17h00 

- Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 

5 ngày trong tuần. 

- Trực 24/24 giờ trong các ngày 

được phân công. 

Nhân viên. CĐHS thực 

hiện chuyên môn về hộ 

sinh tại Trạm Y tế xã Đăk 

Xú 

  

04 Nguyễn Thị Lan 000557/KT-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuậy 

chuyên môn về điều dưỡng 

- Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00; 

buổi chiều từ 13h00 đến 17h00 

- Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 

Nhân viên. CNĐD thực 

hiện chuyên môn điều 

dưỡng tại Trạm Y tế xã 

Đăk Xú 

  

                                           
21 Ghi cụ thể thời gian làm việc từ mấy giờ đến mấy giờ trong ngày và mấy ngày trong tuần tại cơ sở khám bệnh chữa bệnh khác.  



 

 

  

5 ngày trong tuần. 

- Trực 24/24 giờ trong các ngày 

được phân công. 

 

VI. TRẠM Y TẾ XÃ PỜ Y 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trạm Y tế xã Pờ Y. 

2. Địa chỉ: Thôn Măng Tôn, xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. 

3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24 giờ. 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

STT Họ và tên 

Số giấy phép hành 

nghề/ Số chứng 

chỉ hành nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh23  

Vị trí chuyên môn 24 

Thời gian 

đăng ký 

hành 

nghề tại 

cơ sở 

khám 

bệnh, 

chữa 

bệnh 

khác (nếu 

có)25 

Ghi 

chú26 

01 Trương Thị Phúc 000537/KT-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về hộ sinh 

- Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00; 

buổi chiều từ 13h00 đến 17h00 

- Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 

5 ngày trong tuần. 

Phó trưởng trạm. 

CNĐDPS thực hiện 

chuyên môn về hộ sinh tại 

Trạm Y tế xã Pờ Y 

  

                                           
23 Ghi cụ thể thời gian làm việc từ mấy giờ đến mấy giờ trong ngày và mấy ngày trong tuần.  
24 Ghi cụ thể chức danh, vị trí chuyên môn được phân công đảm nhiệm. 
25 Ghi cụ thể thời gian làm việc từ mấy giờ đến mấy giờ trong ngày và mấy ngày trong tuần tại cơ sở khám bệnh chữa bệnh khác. 
26 ghi thêm ngôn ngữ mà người hành nghề nước ngoài sử dụng trong KBCB (nếu có)…. 



 

 

  

- Trực 24/24 giờ trong các ngày 

được phân công. 

02 Y Hạnh 001862/KT-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 

- Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00; 

buổi chiều từ 13h00 đến 17h00 

- Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 

5 ngày trong tuần. 

- Trực 24/24 giờ trong các ngày 

được phân công. 

Nhân viên. Người chịu 

trách nhiệm chuyên môn 

kỹ thuật. BSĐK thực hiện 

KCB, siêu âm tại Trạm Y 

tế xã Pờ Y 

  

03 Thao Then 000570/KT-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 

- Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00; 

buổi chiều từ 13h00 đến 17h00 

- Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 

5 ngày trong tuần. 

- Trực 24/24 giờ trong các ngày 

được phân công. 

Nhân viên. YSĐK thực 

hiện KCB tại Trạm Y tế 

xã Pờ Y 
  

04 Mai Thị Hải Yến 000538/KT-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 

- Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00; 

buổi chiều từ 13h00 đến 17h00 

- Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 

5 ngày trong tuần. 

- Trực 24/24 giờ trong các ngày 

được phân công. 

Nhân viên. YSĐK thực 

hiện KCB tại Trạm Y tế 

xã Pờ Y 
  

05 Trần Thị Vâng 000647/KT-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về điều dưỡng 

- Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00; 

buổi chiều từ 13h00 đến 17h00 

- Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 

5 ngày trong tuần. 

- Trực 24/24 giờ trong các ngày 

được phân công. 

Nhân viên. CNĐD thực 

hiện chuyên môn điều 

dưỡng tại Trạm Y tế xã 

Pờ Y 

  

06 Y Đay 2437/KT-CCHN Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

- Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00; 

buổi chiều từ 13h00 đến 17h00 

Nhân viên. CNĐD thực 

hiện chuyên môn điều 
  



 

 

  

định tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ 

- Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 

5 ngày trong tuần. 

- Trực 24/24 giờ trong các ngày 

được phân công. 

dưỡng tại Trạm Y tế xã 

Pờ Y 

 

VII. TRẠM Y TẾ XÃ ĐĂK KAN 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trạm Y tế xã Đăk Kan. 

2. Địa chỉ: Thôn Ngọc Tặng, xã Đăk Kan, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. 

3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24 giờ. 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

STT Họ và tên 

Số giấy phép hành 

nghề/ Số chứng 

chỉ hành nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh27  

Vị trí chuyên môn 28 

Thời gian 

đăng ký 

hành 

nghề tại 

cơ sở 

khám 

bệnh, 

chữa 

bệnh 

khác (nếu 

có)29 

Ghi 

chú30 

01 A Hôn 001592/KT-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 

- Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00; 

buổi chiều từ 13h00 đến 17h00 

Phó trưởng trạm. Người 

chịu trách nhiệm chuyên 
  

                                           
27 Ghi cụ thể thời gian làm việc từ mấy giờ đến mấy giờ trong ngày và mấy ngày trong tuần.  
28 Ghi cụ thể chức danh, vị trí chuyên môn được phân công đảm nhiệm. 
29 Ghi cụ thể thời gian làm việc từ mấy giờ đến mấy giờ trong ngày và mấy ngày trong tuần tại cơ sở khám bệnh chữa bệnh khác.  
30 ghi thêm ngôn ngữ mà người hành nghề nước ngoài sử dụng trong KBCB (nếu có)…. 



 

 

  

- Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 

5 ngày trong tuần. 

- Trực 24/24 giờ trong các ngày 

được phân công. 

môn kỹ thuật. YSĐK thực 

hiện chuyên môn về KCB 

tại Trạm Y tế xã Đăk Kan 

02 Lường Thị Hoài 2886/KT-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 

- Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00; 

buổi chiều từ 13h00 đến 17h00 

- Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 

5 ngày trong tuần. 

- Trực 24/24 giờ trong các ngày 

được phân công. 

Nhân viên. BSĐK thực 

hiện KCB, tại Trạm Y tế 

xã Đăk Kan 
  

03 
Trần Thị Mai 

Phương 
2106/KT-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ 

- Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00; 

buổi chiều từ 13h00 đến 17h00 

- Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 

5 ngày trong tuần. 

- Trực 24/24 giờ trong các ngày 

được phân công. 

Nhân viên. CĐHS thực 

hiện chuyên môn hộ sinh 

tại Trạm Y tế xã Đăk Kan 
  

04 Xa Thị Yên 000542/KT-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về điều dưỡng 

- Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00; 

buổi chiều từ 13h00 đến 17h00 

- Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 

5 ngày trong tuần. 

- Trực 24/24 giờ trong các ngày 

được phân công. 

Nhân viên. ĐDTH thực 

hiện chuyên môn điều 

dưỡng tại Trạm Y tế xã 

Đăk Kan 

  

 

VIII. TRẠM Y TẾ XÃ SA LOONG 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trạm Y tế xã Sa Loong. 

2. Địa chỉ: Thôn Giang Lố 1, xã Sa Loong, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. 

3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24 giờ. 



 

 

  

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

STT Họ và tên 

Số giấy phép hành 

nghề/ Số chứng 

chỉ hành nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh31  

Vị trí chuyên môn 32 

Thời gian 

đăng ký 

hành 

nghề tại 

cơ sở 

khám 

bệnh, 

chữa 

bệnh 

khác (nếu 

có)33 

Ghi 

chú34 

01 Y Huyền 2515/KT-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 

- Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00; 

buổi chiều từ 13h00 đến 17h00 

- Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 

5 ngày trong tuần. 

- Trực 24/24 giờ trong các 

ngày được phân công. 

Phụ tráchTrạm. Người 

chịu trách nhiệm chuyên 

môn kỹ thuật. BSĐK thực 

hiện KCB tại Trạm Y tế 

xã Sa Loong 

  

02 Cao Viết Hùng 000547/KT-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 

- Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00; 

buổi chiều từ 13h00 đến 17h00 

- Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 

5 ngày trong tuần. 

- Trực 24/24 giờ trong các 

ngày được phân công. 

Nhân viên. YSĐK thực 

hiện KCB tại Trạm Y tế 

xã Sa Loong 
  

03 Y Lang 001588/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật - Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00; Nhân viên. ĐDTH thực   

                                           
31 Ghi cụ thể thời gian làm việc từ mấy giờ đến mấy giờ trong ngày và mấy ngày trong tuần.  
32 Ghi cụ thể chức danh, vị trí chuyên môn được phân công đảm nhiệm. 
33 Ghi cụ thể thời gian làm việc từ mấy giờ đến mấy giờ trong ngày và mấy ngày trong tuần tại cơ sở khám bệnh chữa bệnh khác. 
34 ghi thêm ngôn ngữ mà người hành nghề nước ngoài sử dụng trong KBCB (nếu có)…. 



 

 

  

chuyên môn về điều dưỡng buổi chiều từ 13h00 đến 17h00 

- Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 

5 ngày trong tuần. 

- Trực 24/24 giờ trong các 

ngày được phân công. 

hiện chuyên môn điều 

dưỡng tại Trạm Y tế xã 

Sa Loong 

04 
Cao Thị Tuyết 

Nhung 
001595/KT-CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về hộ sinh 

- Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00; 

buổi chiều từ 13h00 đến 17h00 

- Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 

5 ngày trong tuần. 

- Trực 24/24 giờ trong các 

ngày được phân công. 

Nhân viên. HSTH thực 

hiện các kỹ thuật hộ sinh 

tại Trạm Y tế xã Sa 

Loong 

 
Tăng 

cường 

05 Y Gương 000054/KT-GPHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ 

- Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00; 

buổi chiều từ 13h00 đến 17h00 

- Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 

5 ngày trong tuần. 

- Trực 24/24 giờ trong các 

ngày được phân công. 

Nhân viên. ĐDTH thực 

hiện chuyên môn điều 

dưỡng tại Trạm Y tế xã 

Sa Loong 

  

 

IX. TRẠM Y TẾ THỊ TRẤN PLEI KẦN 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trạm Y tế thị trấn Plei Kần. 

2. Địa chỉ: Tổ dân phố 6, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. 

3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24 giờ. 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 



 

 

  

STT Họ và tên 

Số giấy phép hành 

nghề/ Số chứng 

chỉ hành nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh35  

Vị trí chuyên môn 36 

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác (nếu 

có)37 

Ghi 

chú38 

01 Vũ Thị Hồng 2929/KT-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ 

- Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00; 

buổi chiều từ 13h00 đến 17h00 

- Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 

5 ngày trong tuần. 

- Trực 24/24 giờ trong các ngày 

được phân công. 

Phó trưởng trạm. CNĐD 

thực hiện chuyên môn về 

điều dưỡng tại Trạm Y tế 

thị trấn Plei Kần 

  

02 Bùi Thị Hồng 2218/KT-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ 

- Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00; 

buổi chiều từ 13h00 đến 17h00 

- Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 

5 ngày trong tuần. 

- Trực 24/24 giờ trong các ngày 

được phân công. 

Nhân viên. HSTH thực 

hiện chuyên môn hộ sinh 

tại Trạm Y tế thị trấn Plei 

Kần 

  

03 Ngân Văn Thống 001591/KT-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 

- Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00; 

buổi chiều từ 13h00 đến 17h00 

- Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 

5 ngày trong tuần. 

Nhân viên. Người chịu 

trách nhiệm chuyên môn 

kỹ thuật. BSĐK thực hiện 

KCB tại Trạm Y tế thị trấn 

  

                                           
35 Ghi cụ thể thời gian làm việc từ mấy giờ đến mấy giờ trong ngày và mấy ngày trong tuần.  
36 Ghi cụ thể chức danh, vị trí chuyên môn được phân công đảm nhiệm. 
37 Ghi cụ thể thời gian làm việc từ mấy giờ đến mấy giờ trong ngày và mấy ngày trong tuần tại cơ sở khám bệnh chữa bệnh khác.  
38 ghi thêm ngôn ngữ mà người hành nghề nước ngoài sử dụng trong KBCB (nếu có)…. 



 

 

  

- Trực 24/24 giờ trong các ngày 

được phân công. 

Plei Kần 
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